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415189 
Lườn cá hồi nhập khẩu đông 
lạnh We Are Fresh 1-3cm

417310
Cá trứng MM nhập khẩu đông 
lạnh, 200g

417314
Cá trứng MM nhập khẩu đông 
lạnh, 500g

417317
Cá trứng MM nhập khẩu đông 
lạnh, 1.5kg

99,000 29,000 55,000 109,000 

414577 
Cá saba đông lạnh nhập khẩu 
We Are Fresh, 0.5kg trở lên

417318 
Cá trứng MM (không trứng) nhập 
khẩu đông lạnh, 500g

417319
Cá trứng MM (không trứng) 
nhập khẩu đông lạnh, 1kg

416530
Cá cam nhập khẩu Nhật We Are 
Fresh rã đông, 0.3-0.5 kg/con

55,000 25,000 39,000 67,000 

429362
Cá thu vạch đông lạnh nhập 
khẩu We Are Fresh, 0.2-0.5 
kg/con

434996
Cá dứa nhập khẩu Nhật Bản đông 
lạnh

435000 / 413397
Cá trích /Fillet cá trích We Are 
Fresh nhập khẩu Na Uy đông 
lạnh

435002
Fillet cá trích We Are Fresh 
nhập khẩu Na Uy đông lạnh

76,000 51,000 59,000 83,000

380679 380679

435006
Hàu nửa mảnh nhập 
khẩu Hàn Quốc đông 
lạnh

435007
Hàu nguyên con nhập 
khẩu Hàn Quốc đông 
lạnh

217,000 177,000



380679

380679 380679

562,000 

409022
Bạch tuộc Tako nhập 
khẩu We Are Fresh 
đông lạnh, 3kg trở 
lên

00,000

380679 380679

408544
Sò điệp hấp đông lạnh 
We Are Fresh, 60-80 
con/kg

320,000

408543
Sò điệp nửa vỏ đông 
lạnh 80% We Are 
Fresh, gói 1kg

186,000

380679 380679

424000/424002
Thịt vẹm Chile đông 
lạnh size 100-
200/200-300

Size 100-200: 125,000 
Size 200-300: 119,000 

424004
Vẹm Chile nguyên con 
đông lạnh, 1kg

89,000

380679
423997/423996/423998
Vẹm Chile sốt bơ tỏi/cà 
chua/rượu trắng đông 
lạnh, 500g

55,000

376138 
Vẹm xanh nửa mảnh 
nhập khẩu New Zealand 
We Are Fresh, 1kg

233,000
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408542
Sò điệp nửa vỏ đông 
lạnh 60% We Are 
Fresh, gói 1kg

184,000 
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415189 
Lườn cá hồi nhập khẩu đông 
lạnh We Are Fresh 1-3cm

417310
Cá trứng MM nhập khẩu đông 
lạnh, 200g

417314
Cá trứng MM nhập khẩu đông 
lạnh, 500g

417317
Cá trứng MM nhập khẩu đông 
lạnh, 1.5kg

95,000 29,000 55,000 109,000 

414577 
Cá saba đông lạnh nhập khẩu 
We Are Fresh, 0.5kg trở lên

417318 
Cá trứng MM (không trứng) nhập 
khẩu đông lạnh, 500g

417319
Cá trứng MM (không trứng) 
nhập khẩu đông lạnh, 1kg

416530
Cá cam nhập khẩu Nhật We Are 
Fresh rã đông, 0.3-0.5 kg/con

50,000 25,000 39,000 67,000 

429362
Cá thu vạch đông lạnh nhập 
khẩu We Are Fresh, 0.2-0.5 
kg/con

434996
Cá dứa nhập khẩu Nhật Bản đông 
lạnh

435000
Cá trích We Are Fresh nhập 
khẩu Na Uy đông lạnh

435002
Fillet cá trích We Are Fresh 
nhập khẩu Na Uy đông lạnh

72,000 47,000 55,000 79,000

380679 380679

435006
Hàu nửa mảnh nhập 
khẩu Hàn Quốc đông 
lạnh

435007
Hàu nguyên con nhập 
khẩu Hàn Quốc đông 
lạnh

213,000 175,000



380679

380679 380679

558,000 

409022
Bạch tuộc Tako nhập 
khẩu We Are Fresh 
đông lạnh, 3kg trở 
lên

00,000

380679 380679

408544
Sò điệp hấp đông lạnh 
We Are Fresh, 60-80 
con/kg

317,000

408543
Sò điệp nửa vỏ đông 
lạnh 80% We Are 
Fresh, gói 1kg

180,000

380679 380679

424000/424002
Thịt vẹm Chile đông 
lạnh size 100-
200/200-300

Size 100-200: 121,000 
Size 200-300: 116,000 

424004
Vẹm Chile nguyên con 
đông lạnh, 1kg

84,000

380679
423997/423996/423998
Vẹm Chile sốt bơ tỏi/cà 
chua/rượu trắng đông 
lạnh, 500g

55,000

376138 
Vẹm xanh nửa mảnh 
nhập khẩu New Zealand 
We Are Fresh, 1kg

229,000
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408542
Sò điệp nửa vỏ 
đông lạnh 60% We 
Are Fresh, gói 1kg

178,000 

Áp dụng từ 08/2024
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415189 
Lườn cá hồi nhập khẩu đông 
lạnh We Are Fresh 1-3cm

417310
Cá trứng MM nhập khẩu đông 
lạnh, 200g

417314
Cá trứng MM nhập khẩu đông 
lạnh, 500g

417317
Cá trứng MM nhập khẩu đông 
lạnh, 1.5kg

91,000 29,000 55,000 109,000 

414577 
Cá saba đông lạnh nhập khẩu 
We Are Fresh, 0.5kg trở lên

417318 
Cá trứng MM (không trứng) nhập 
khẩu đông lạnh, 500g

417319
Cá trứng MM (không trứng) 
nhập khẩu đông lạnh, 1kg

416530
Cá cam nhập khẩu Nhật We Are 
Fresh rã đông, 0.3-0.5 kg/con

47,000 25,000 39,000 67,000 

429362
Cá thu vạch đông lạnh nhập 
khẩu We Are Fresh, 0.2-0.5 
kg/con

434996
Cá dứa nhập khẩu Nhật Bản đông 
lạnh

435000
Cá trích We Are Fresh nhập 
khẩu Na Uy đông lạnh

435002
Fillet cá trích We Are Fresh 
nhập khẩu Na Uy đông lạnh

69,000 41,000 51,000 75,000

380679 380679

435006
Hàu nửa mảnh nhập 
khẩu Hàn Quốc đông 
lạnh

435007
Hàu nguyên con nhập 
khẩu Hàn Quốc đông 
lạnh

209,000 173,000



380679

380679 380679

554,000 

409022
Bạch tuộc Tako nhập 
khẩu We Are Fresh 
đông lạnh, 3kg trở 
lên

00,000

380679 380679

408544
Sò điệp hấp đông lạnh 
We Are Fresh, 60-80 
con/kg

314,000

408543
Sò điệp nửa vỏ đông 
lạnh 80% We Are 
Fresh, gói 1kg

178,000

380679 380679

424000/424002
Thịt vẹm Chile đông 
lạnh size 100-
200/200-300

Size 100-200: 115,000 
Size 200-300: 112,000 

424004
Vẹm Chile nguyên con 
đông lạnh, 1kg

81,000

380679
423997/423996/423998
Vẹm Chile sốt bơ tỏi/cà 
chua/rượu trắng đông 
lạnh, 500g

55,000

376138 
Vẹm xanh nửa mảnh 
nhập khẩu New Zealand 
We Are Fresh, 1kg

226,000
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408542
Sò điệp nửa vỏ 
đông lạnh 60% We 
Are Fresh, gói 1kg

175,000 

Áp dụng từ 08/2024
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